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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THẤT-TP. HÀ NỘI          
          

         Số: 117/2022/QĐST-VDS  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 
                             

      Thạch Thất, ngày 08 tháng 11 năm 2022 

QUYẾT Đ SƠ THẨM 

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ trì phiên họp: Bà Tạ Thị Ninh. 

Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Đình Sáng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thất tham gia phiên họp: 

Bà Bùi Thị Thủy Tiên - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất, 

thành phố Hà Nội, mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

106/2022/TLST-VDS ngày 26 tháng 10 năm 2022 về việc “Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết Đ mở phiên họp sơ thẩm giải quyết 

việc dân sự số 08/2022/QĐST-VDS ngày 26/10/2022, theo đơn yêu cầu của: 

- Người yêu cầu: Ông Đặng Cao Kh, sinh năm 1943 

Địa chỉ: Thôn V L1, xã P X, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. 

Đối với người bị yêu cầu là: Anh Đặng Cao Đ, sinh năm 1979 

Địa chỉ: Thôn V L1, xã P X, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

+ Bà Chu Thị D, sinh năm 1945 

Nơi cư trú: Thôn V L1, xã P X, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. 

+ Anh Đặng Cao Kh, sinh năm 1972 

Nơi cư trú: Thôn V L1, xã P X, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. 

+ Chị Đặng Thị T, sinh năm 1969 

Nơi cư trú: Thôn V L1, xã P X, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. 

+ Chị Đặng Thị Đ, sinh năm 1976 
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Nơi cư trú: Thôn V L1, xã P X, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

1. Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự và biên bản lấy lời khai và tại 

phiên họp, người yêu cầu là ông Đặng Cao Kh, bà Chu Thị D trình bày:  

Chúng tôi sinh được 4 người con là: Đặng Cao Kh, sinh năm 1972, Đặng Thị 

Tân, sinh năm 1969, Đặng Thị Đức, sinh năm 1976 và Đặng Cao Đ, sinh năm 1979. 

Do tôi (ông Kh) đi kháng chiến chống Mỹ năm 1972 bị nhiễm chất độc hóa học nên 

trong số các con sinh ra có cháu Đặng Cao Đ bị tật nguyền, đi lại, ăn nói gặp khó 

khăn, trí tuệ phát triển kém. Cháu Đ không tự phục vụ sinh hoạt cá nhân, hàng ngày 

vợ chồng tôi phải chăm sóc cho cháu. Do gia đình chúng tôi cần thực hiện một số 

thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất của hộ gia đình nên chúng tôi đề nghị Tòa 

án tuyên bố cháu Đặng Cao Đ bị mất năng lực hành vi dân sự để gia đình tôi có thể 

cử người giám hộ cho cháu Đ khi thực hiện các giao dịch dân sự.  

2. Tại biên bản lấy lời khai ngày 25/6/2022 và tại phiên họp, người có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan là anh Đặng Cao Kh, chị Đặng Thị Tân, chị Đặng Thị 

Đức trình bày:  

Bố mẹ chúng tôi là ông Đặng Cao Kh và bà Chu Thị D, bố mẹ chúng tôi sinh 

được 4 người con là: Đặng Cao Kh, sinh năm 1972, Đặng Thị Tân, sinh năm 1969, 

Đặng Thị Đức, sinh năm 1976 và Đặng Cao Đ, sinh năm 1979. Do bố chúng tôi đi 

kháng chiến chống Mỹ năm 1972 bị nhiễm chất độc hóa học nên trong số các con 

sinh ra có em chúng tôi là Đặng Cao Đ bị tật nguyền, đi lại, ăn nói gặp khó khăn, trí 

tuệ phát triển kém. Em Đ không tự phục vụ sinh hoạt cá nhân, hàng ngày bố mẹ 

chúng tôi phải chăm sóc cho Đ. Do gia đình chúng tôi cần thực hiện một số thủ tục 

liên quan đến quyền sử dụng đất của hộ gia đình nên chúng tôi đề nghị Tòa án tuyên 

bố em Đặng Cao Đ bị mất năng lực hành vi dân sự để gia đình chúng tôi có thể cử 

người giám hộ cho em Đ khi thực hiện các giao dịch dân sự.  

3. Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thất: Tại 

Kết luận giám Đ sức khỏe tâm thần số 261/KLGĐ ngày 12 tháng 10 năm 2022 của 

Viện pháp y tâm thần Trung ương thì anh Đặng Cao Đ bị mất khả năng nhận thức 
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và điều khiển hành vi. Ông Đặng Cao Kh yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Đặng Cao Đ 

mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ, đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của ông 

Kh. 

NHẬN Đ CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, 

Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất nhận Đ: 

  [1] Về yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự: Theo kết 

luận giám Đ số 261/KLGĐ ngày 12/10/2022 của Viện pháp y tâm thần Trung ương: 

Anh Đặng Cao Đ là con thứ 4/4 trong gia đình, tiền sử sản khoa bình thường, tiền 

sử nhi khoa, năm 02 tuổi bị viêm não, sốt cao co giật, phát triển tâm thần chậm hơn 

so với bạn bè cùng trang lứa. Đối tượng không đi học, không biết chữ, chưa kết hôn. 

Hiện tại chỉ nhận thức như trẻ 3 tuổi, không nói, không giao tiếp được với ai, chỉ 

ngồi trong nhà mọi sinh hoạt cá nhân như tắm giặt, ăn uống và vệ sinh gia đình phải 

phục vụ hoàn toàn, thỉnh thoảng có cơn co giật. Tiền sử gia đình không ai mắc bệnh 

tâm thần. Ngày 12/10/2022, anh Đặng Cao Đ được đưa đến Viện pháp y tâm thần 

trung ương giám Đ sức khỏe tâm thần tại phòng khám. Quá trình thăm khám thấy: 

Đối tượng tỉnh, gọi hỏi không trả lời, cảm xúc bàng quan, hành vi rối loạn, đi lại lộn 

xộn, phải có người giữ, thụ động, mọi sinh hoạt hàng ngày phải do người thân chăm 

sóc giúp đỡ, các mặt hoạt động tâm thần tư duy, tri giác, trí nhớ, trí tuệ không đánh 

giá được do đối tượng gọi hỏi không trả lời, chú ý mất tập trung.  

Tại Kết luận giám Đ sức khỏe tâm thần nêu trên, Viện pháp y tâm thần Trung 

ương kết luận: Anh Đặng Cao Đ bị bệnh chậm phát triển tâm thần kèm theo động 

kinh toàn thể cơn lớn. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã 

số F72 + G40.6. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Theo đó, 

việc ông Đặng Cao Kh là bố đẻ của anh Đặng Cao Đ có yêu cầu Tòa án tuyên bố 

anh Đặng Cao Đ là người mất năng lực hành vi dân sự là phù hợp với quy định tại 

Điều 22 BLDS năm 2015.  
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[3] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Do ông Đặng Cao Kh thuộc diện người 

cao tuổi nên căn cứ điểm đ, khoản 1, Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ông Kh được miễn toàn bộ lệ phí 

giải quyết việc dân sự.   

QUYẾT Đ: 

Căn cứ vào Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015; 

Căn cứ khoản 1 Điều 27, Khoản 2 Điều 35 và các Điều 149, 370, 371, 372, 

376, 377, 378 Bộ luật tố tụng dân sự 2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTPQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu của ông Đặng Cao Kh: Tuyên bố anh Đặng Cao Đ, sinh 

ngày 20/02/1979 là người bị mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu, người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra Quyết Đ. 

Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát 

cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra 

Quyết Đ. 

Nơi nhận: THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

- TAND TP Hà Nội; 

- VKSND huyện Thạch Thất (02 bản); 

- Người yêu cầu; 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; 

- UBND xã P X, huyện Thạch Thất; 

- Lưu HS, VP. 

 

 

 

 

 

Tạ Thị Ninh 

 

 

 

 

 

 


